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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:  1014/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Quảng Bình, ngày  01 tháng  7 năm 2016


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm 
công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 30/5/2006 của Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Kế hoạch số 12-KH/TU), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bám sát định hướng về cải cách tư pháp đã được xác định trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 49-NQ/TW và định hướng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của chủ trương cải cách tư pháp trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và các quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, các Luật, Bộ Luật về Tố tụng tư pháp được Quốc hội thông qua; có lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 17/4/2015 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Chương trình phối hợp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Kế hoạch số 01-KHPH/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 10/3/2016), các Bộ luật hình sự, dân sự (sửa đổi); các Bộ luật tố tụng hình sự, dân sự, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp, quyền con người, quyền công dân... đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng PBGDPL tỉnh
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật về tố tụng và pháp luật về bổ trợ tư pháp
Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL của địa phương ban hành có liên quan đến Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự và các luật, bộ luật về tố tụng tư pháp nhằm bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với các luật, bộ luật mới được ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo
3. Tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp
a) Đối với lĩnh vực Luật sư: Chỉ đạo Sơ kết giai đoạn 2011-2016, Đề án phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo
b) Đối với lĩnh vực công chứng: Tiếp tục phát triển các tổ chức hành nghề công chứng theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 03/6/2013 về triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Thành lập Hội công chứng viên tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của công chứng viên.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo
c) Đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 16/02/2012 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nâng cao chất lượng các hình thức trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là chất lượng tham gia tố tụng; đảm bảo phần lớn vụ việc trợ giúp pháp lý về tố tụng đều do trợ giúp viên pháp lý thực hiện; triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động các trợ giúp viên pháp lý, nhất là hoạt động tham gia tố tụng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính,Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

d) Đối với lĩnh vực giám định tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp theo Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; hỗ trợ, trang bị phương tiện cho Trung tâm giám định Pháp y-Y khoa và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giám định tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

4. Đối vơi công tác thi hành án: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi hành dân sự, thi hành án hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo Quyết định số 2153/QĐ-BTP ngày 27/8/2013 của Bộ Tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THA các cấp.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh
a) Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp các cấp theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.
b) Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ.
c) Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh bổ trợ tư pháp (công chứng viên, trợ giúp viên, đấu giá viên, luật sư) nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp ở địa phương;
đ) Thu hút, tuyển chọn và mở rộng nguồn tuyển chọn đối với những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc ở các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

6. Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp
Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, cải cách tư pháp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và tư pháp Ủy ban nhân dân cấp xã. Có chính sách đầu tư, hỗ trợ kinh phí, phương tiện làm việc cho các tổ chức bổ trợ tư pháp, cho các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

7. Tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp
Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp thực hiện các Thỏa thuận hợp tác về pháp luật với nước bạn Lào và các nước khác; quan tâm  đào tạo trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên sâu về tư pháp quốc tế cho đội ngũ cán bộ tư pháp
- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính,UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

8. Tăng cường sự lãnh đạo của UBND tỉnh  đối với công tác cải cách tư pháp và đối với các sở, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).
3. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự toán các hoạt động cải cách tư pháp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp được giao theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan./.
	 Nơi nhận:   


                                         
- Thường trực Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lưu VT, NC.
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